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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG         

Viện Nuôi trồng thủy sản 

Bộ môn Nuôi trồng thủy sản nước lợ               

                                                                                                                                    

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần và lớp học 

Tên học phần:  Bệnh học thủy sản  

Mã học phần:   EPM351   

Số tín chỉ: 3 

Đào tạo trình độ :  Đạ  học 

Học phần t ên quyết: Vi sinh vật học; Sinh lý  ộng vật thủy sản ;  i n   ch học và  ng 

  ng nuôi trồng thủy sản ; Dinh  ư ng tr ng NTTS; Sinh th i thủy sinh vật   uản lý 

ch t lượng môi trư ng tr ng NTTS và K  thuật nuôi và sản  u t ĐVTS 

Bộ môn quản lý học phần: Nuô  trồng thủy sản nước lợ 

G ảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 55NT1, 55NT2, 55QLNL  

Thuộc Học kỳ: 2  Năm học: 2015-2016  

2.  ô tả tóm tắt học phần  

Học phần B nh học thủy sản cung c p cho ngư   học nh ng k ến th c    B nh   động   t 

thủy sản  nh ng b nh thư ng g p trong NTTS  các    n pháp ph ng tr    nh thích hợp  các 

   n pháp quản lý s c kh   động   t thủy sản  các phư ng pháp ch n đoán   nh   Đ TS  

 ết h p  ớ  phần th c hành  ngư   học được tr u dồ  k  năng ch n đoán  à   t ngh  m 

  nh   Đ TS   

3. Thông tin về giảng viên 

Họ  à tên:Nguyễn Th  Thùy G  ng Ch c d nh  học   : Thạc sĩ 

Đ  n thoạ : 0905009676   

Email: nguyenthuygiang2007@gmail.com 

Đ   đ ểm t ếp S : Bộ môn NTTS nước lợ  tầng III t   nhà B3 
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4.   c tiêu và phương ph p  ạy - học của c c chủ  ề 

 

Chủ  ề 1: Bệnh ở  ộng vật thủy sản 

 

Nội  ung 

(Kiến th c/K  năng) 
  c tiêu  ạy-học 

1   há  n  m B nh   Đ TS 1. Các khá  n  m c   ản    lĩnh   c   nh 

  động   t thủy sản là k ến th c n n 

qu n trọng cho các chủ đ  chuyên sâu 

trong lĩnh   c này  

2. Phân tích mố  qu n h     n ch ng g    

3 yếu tố tác nhân gây   nh – yếu tố 

mô  trư ng – s c kh     t nuô     

nguy c   u t h  n   nh   động   t 

thủy sản là cần th ết trong ph ng   nh 

cho   t nuô   

3. Phân    t được các nhóm   nh chính   

Đ TS: B nh lây nh ễm  à  B nh 

không lây nh ễm  

2. Phân loạ  B nh     Đ TS 

3. Mố  qu n h  g    tác nhân gây   nh  yếu 

tố mô  trư ng  à s c kh     t nuô  

4. Đ c đ ểm b nh lý   Đ TS 

 

Chủ  ề 2: C c  iện ph p  uản lý t ng hợp tr ng Nuôi trồng thủy sản 

 

Nội  ung 

(Kiến th c/K  năng) 

  c tiêu  ạy-học 

1. C  s  kho  học củ     n pháp quản lý t ng 

hợp trong NTTS 

2. Đ  u k  n cần  à đủ để B nh  u t h  n   

Đ TS 

3  Ph ng   nh  ằng các g ả  pháp quản lý tác 

nhân gây   nh  

4  Ph ng   nh  ằng g ả  pháp quản lý mô  

trư ng 

5  Ph ng   nh  ằng g ả  pháp nâng c o s c 

kh     t nuô  

1.    c ch   tr    nh   động   t thủy 

sản g p nh  u khó khăn        ch  

phố  nh  u yếu tố  

2. Nắm   ng các    n pháp ph ng 

  nh là chì  khó  thành công để 

quản lý s c kh   động   t thủy 

sản  
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Chủ  ề 3: D ng thu c tr ng NTTS 

 

Nội  ung 

(Kiến th c/K  năng) 

  c tiêu  ạy-học 

1. Các nhóm thuốc chủ yếu dùng trong 

nuô  trồng thủy sản 

2. Phư ng pháp s  d ng thuốc  tác d ng 
củ  thuốc  nguyên tắc s  d ng thuốc 

trong NTTS  

3. Tác động t êu c c củ     c dùng thuốc 
trong NTTS đến con ngư     ã hộ   à 

mô  trư ng s nh thá .  

1. Nắm   ng nguyên tắc dùng kháng s nh 

 à hó  dược sẽ g ảm th ểu tác động 

  u đến   t nuô   mô  trư ng  à con 

ngư i. 

2. L   chọn  hướng dẫn  à s  d ng 
thuốc  hó  ch t  phù hợp  có h  u quả 

để ph ng  à tr    nh cho động   t nuô  

thủy sản  tránh nh ng tác động   u tớ  

mô  trư ng  à s c kh     t nuô  

 

Chủ  ề 4:  ột s   ệnh nguy hi m tr ng NTTS 

Nội  ung 

(Kiến th c/K  năng) 

  c tiêu  ạy-học 

1  B nh do virus   Đ TS 

1. Xác đ nh được các loạ    nh có d u 
h  u đ c thù 

2. Đư  r  được g ả  pháp    lý k p th   
 à phù hợp kh    nh  ảy r  trong h  

thống nuô   

2. B nh do vi khu n   Đ TS 

3. B nh do kí s nh trùng   Đ TS 

4. B nh do n m   Đ TS 

5  B nh do d nh dư ng   Đ TS 

 

Chủ  ề  : Biện ph p ch n    n  ệnh ở ĐVTS 

Nội  ung 

(Kiến th c/K  năng) 

  c tiêu  ạy-học 

1. C  s  kho  học củ  các phư ng pháp 

ch n đoán   nh   động   t thủy sản 

2. D ng c  cần th ết cho từng phư ng pháp 

ch n đoán 

3  Phư ng pháp thu     lý  cố đ nh  à   n 

chuyển mẫu  

4. Một số phư ng pháp ch n đoán   nh   

Đ TS 

Mỗ  tác nhân gây   nh có phư ng pháp 

ch n đoán đ c thù r êng  Ch n đoán   nh 

chính  ác có ý nghĩ  r t lớn đến thành 

công trong quản lý d ch   nh     t nuô   
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 . Phân    th i gian của học phần  

 

Chủ  ề lý thuyết S  tiết 

Chủ đ  1 8 

Chủ đ  2 10 

Chủ đ  3 7 

Chủ đ  4 15 

Chủ đ  5 5 

T ng s  tiết 45 

 

6. Tài liệu  ạy và học 

TT Tên t c giả Tên tài liệu 

Năm 

 u t 

 ản 

Nhà  u t  ản 

Đ a 

chỉ 

khai 

thác 

tài 

liệu 

  c  ích 

sử   ng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khả  

1 Đỗ Th  H    Bù  

 u ng T   

Nguyễn H u 

  ng  à Nguyễn 

Th  Muộ  

G áo trình B nh 

học Thủy sản 

2004 

 

Nhà  u t  ản Nông 

ngh  p 

Thư 

   n 
x  

2 Bomdad 

Reantaso,M.G; 

MC Gladdery, 

S.E; East, I and 

Subasinghe, R.P. 

Asia Diagnostic 

Guide to Aquatic 

Animal Diseases 

2001 FAO, Rome (Italy) Thư 

   n  
 x 

3 Edward J. Noga Fish disease 

diagnosis and 

treatment 

2000 Lowa State Press, a 

blackwell Publishing 

Company 

Thư 

   n 
 x 

4 Lightner D.V A hanbook of 

shrimp pathology 

and diagnostic 

proceduces for 

diseases of cultured 

penaeid shrimp. 

1996 The World 

Aquaculture Societys. 

Section 4: Becteria 

Thư 

viên 
 x 

5 Ronald J. 

Roberts, 

Fish pathology 

 (3rd edition)  

2001 

 

W.B. Saunders, a 

imprint of Elsevier 

Limited, Harcount 

publishers Limitd 

In China 

Thư 

   n 
 x 
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7. Yêu cầu của giảng viên   i với học phần 

 Tham gia 75% các  u   g ảng lý thuyết  

 Th m g   100  các  à  k ểm tr   

 Th m g   100  các  u   thảo lu n  

 Th  cuố  học phần 

 

8. Đ nh gi  kết  uả học tập 

8.1 L ch ki m tra giữa kỳ ( ự kiến) 

Lần 

ki m 

tra 

Tuần 

th  

Hình th c ki m tra Chủ  ề/Nội  ung  ược ki m tra 

1. 2   ểm tr   1  

2. 4   ểm tr  2  

3. 6 Thảo lu n nhóm  

4 8   ểm tr  3  

 

8.2 Thang  i m học phần 

TT Đi m   nh gi  Trọng s   (%) 

1 Đ ểm các lần k ểm tr  g    kỳ 40 

2 Đ ểm chuyên cần/thá  độ  10 

3 Đ ểm th c hành  0 

 Th  kết thúc học phần: 

- Hình th c th : V ết 

      

50 

                  

 

TRƯỞNG BỘ  ÔN                                                  GIẢNG VIÊN 

        ( ý  à gh  họ tên)                               N                     

 


